	
	



ĐỀ THI SỐ 08
Câu 1. Loài động vật nào sau đây chỉ có tiêu hoá nội bào mà chưa có tiêu hóa ngoại bào?

A. Trùng đế giày
B. Thỏ
C. Bồ câu
D. giun đất
Câu 2. Anticodon là bộ ba có trên

A. tARN
B. mạch mã gốc
C. ADN
D. mARN
Câu 3. Một quần thể giao phối có cấu trúc di truyền dạng: 
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 Đây là quần thể

A. đạt trạng thái cân bằng sinh thái. Có cấu trúc di truyền nhìn chung, không ổn định

B. đạt trạng thái cân bằng di truyền. Có cấu trúc di truyền nhìn chung không ổn định

C. đạt trạng thái cân bằng di truyền. Tần số alen A và alen a duy trì ổn định qua các thế hệ

D. đang chuyển từ trạng thái cân bằng sang trang thái mất cân bằng
Câu 4. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, hiện tượng trao đổi các cá thể hoặc các giao tử giữa các quần thể cùng loài được gọi là

A. giao phối không ngẫu nhiên
B. chọn lọc tự nhiên

C. di-nhập gen

D. đột biến
Câu 5. Khi nói về đặc trưng cơ bản của quần thể, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Các quần thể của cùng một loài thường có kích thước giống nhau

B. Tỉ lệ nhóm tuổi thường xuyên ổn định, không thay đổi theo điều kiện môi trường

C. Tỉ lệ giới tính thay đổi tùy thuộc vào từng loài, từng thời gian và điều kiện của môi trường sống

D. Mật độ cá thể của quần thể thường được duy trì ổn định, không thay đổi theo điều kiện của môi trường
Câu 6. Nước và ion khoáng được di chuyển từ rễ lên lá nhờ hệ mạch nào sau đây?

A. Mạch gỗ

B. Mạch rây

C. Cả mạch gỗ và mạch rây
D. Mạch rây và tế bào kèm
Câu 7. Phương pháp nào sau đây có thể được ứng dụng để tạo ra sinh vật mang đặc điểm của hai loài?

A. Nuôi cấy hạt phấn

B. Gây đột biến gen

C. Nhân bản vô tính

D. Dung hợp tế bào trần
Câu 8. Menden đã sử dụng phép lai phân tích để:

A. Xác định tính trội, lặn



B. Xác định kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội

C. Xác định sự di truyền của các tính trạng

D. Kiểm tra giả thuyết của mình
Câu 9. Cho biết gen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây thu được đời con có 100% cá thể mang kiểu hình trội?

A. AaBB 
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B. aaBb 
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C. aaBB 
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D. AaBb 
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Câu 10. Ví dụ nào sau đây thể hiện sự di nhập gen?

A. Sự trao đổi chéo của các NST trong giảm phân

B. Động đất dẫn đến hình thành một vực sâu chia cắt một quần thể thỏ

C. Tất cả các đột biến trong quần thể là trung tính

D. Gió thổi hạt phàn từ quần thể ngô này sang quần thể ngô khác và thụ phấn chéo xảy ra
Câu 11. Khi lai 2 thứ bí tròn khác nhau có tính di truyền ổn định người ta thu được 
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 đồng loạt bí dẹt, cho các cây bí 
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 tự thụ phấn, 
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 thu được 3 loại kiểu hình với tỉ lệ: 9 dẹt: 6 tròn:1 dài. Kiểu gen của thế hệ p có thể là

A. AABB 
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 aabb
B. AaBb 
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C. AABB 
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D. aaBB 
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Câu 12. Tiến hành tách phôi bò có kiểu gen AaBbDD thành 10 phôi và 10 phôi này phát triển thành 10 bò con. Nếu không xảy ra đột biến thì bò con có kiểu gen

A. AABBDD
B. AabbDD
C. AaBbDD
D. aabbDD
Câu 13. Trong quá trình dịch mã, trên một phân tử mARN thường có một số riboxom cùng hoạt động. Các riboxom này được gọi là

A. polinucleoxom
B. poliriboxom
C. polipeptit
D. polinucleotit
Câu 14. Phát biểu nào sau đây về nhiễm sắc thể giới tính là đúng?

A. Nhiễm sắc thể giới tính chỉ tồn tại trong tế bào sinh dục, không tồn tại trong tế bào xôma

B. Trên nhiễm sắc thể giới tính, ngoài các gen quy định tính đực, cái còn có các gen quy định các tính trạng thường

C. Ở tất cả các loài động vật, nhiễm sắc thể giới tính chỉ gồm một cặp tương đồng, giống nhau giữa giới đực và giới cái

D. Ở tất cả các loài động vật, cá thể cái có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX, cá thể đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY
Câu 15. Sói săn mồi thành đàn thì hiệu quả săn mồi cao hơn so với săn mồi riêng lẻ là ví dụ của mối quan hệ?

A. Hỗ trợ cùng loài

B. Cạnh tranh cùng loài

C. Cạnh tranh khác loài

D. Kí sinh cùng loài
Câu 16. Một loài thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết. số nhiễm sắc thể có trong mỗi tế bào ở thể một của loài này khi đang ở kì giữa của nguyên phân là

A. 46
B. 23
C. 48
D. 12
Câu 17. Khi nói về các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?

A. Tỉ lệ giới tính của quần thể là đặc trưng quan trọng đảm bảo hiệu quả sinh sản của quần thể trong điều kiện môi trường thay đổi

B. Khi điều kiện thuận lợi, mật độ trung bình, tốc độ tăng trưởng của quần thể có thể đạt cực đại

C. Quần thể có cấu trúc tuổi đặc trưng và cấu trúc tuổi của quần thể luôn ổn định theo thời gian

D. Phân bố đồng đều thường gặp điều kiện sống phân bố đều và khi có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể
Câu 18. Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở người, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Tim đập nhanh và mạnh làm cho huyết áp tăng, tim đập chậm và yếu làm huyết áp giảm.

II. Huyết áp cao nhất ở động mạch, thấp nhất ở mao mạch và tăng dần ở tĩnh mạch.

III. Vận tốc máu chậm nhất ở mao mạch.

IV. Trong hệ động mạch, càng xa tim, vận tốc máu càng giảm

A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Câu 19. Quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh có kiểu gen 
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 không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen giữa alen A và alen a. Theo lí thuyết, các loại giao tử được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là:

A. 
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hoặc 
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B. 
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ABX,AbX,aBX,abX

hoặc 
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C. 
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 hoặc 
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D. 
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 hoặc 
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Câu 20. Ở một loài thực vật, khi đem lai hai dòng thuần chủng thân cao, hoa đỏ với thân thấp, hoa trắng người ta thu được 
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 toàn thân cao, hoa đỏ. Cho các cây 
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 tự thụ phấn thu được 
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 phân ly theo tỉ lệ 3 thân cao, hoa đỏ: 1 thân thấp, hoa trắng. Biết rằng, mỗi gen quy định một tính trạng, gen nằm trên nhiễm sắc thể thường, không xảy ra đột biến, sự biểu hiện của gen không phụ thuộc môi trường, mọi diễn biến trong quá trình giảm phân ở các cây bố mẹ và con là như nhau. Nếu tiếp tục cho các cây 
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 giao phối ngẫu nhiên với nhau thì tỉ lệ phân ly kiểu hình ở 
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 là:

A. 9 thân cao, hoa đỏ: 3 thân cao, hoa trắng: 3 thân thấp, hoa đỏ: 1 thân thấp, hoa trắng

B. 1 thân cao, hoa đỏ: 1 thân thấp, hoa trắng

C. 1 thân cao, hoa đỏ: 2 thân cao, hoa trắng: 1 thân thấp, hoa đỏ

D. 3 thân cao, hoa đỏ: 1 thân thấp, hoa trắng
Câu 21. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về hệ sinh thái?

I.
Sinh vật đóng vai trò quan trọng nhất trong việc truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng là sinh vật sản xuất.

II. Sự thất thoát năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái là rất lớn.

III. Trong một hệ sinh thái, vật chất và năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và không được tái sử dụng.

IV. Vi khuẩn là nhóm sinh vật phân giải duy nhất, chúng có vai trò phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ

A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
Câu 22. Khi nói về sự hình thành loài mới bằng con đường địa lý, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Hình thành loài bằng con đường địa lý là phương thức hình thành loài có ở cả động vật và thực vật.

II. Cách li địa lý là nhân tố tạo điều kiện cho sự phân hóa vốn gen giữa các quần thể trong loài.

III. Điều kiện địa lý là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật. IV. Quá trình hình thành loài mới cần có sự tham gia của các nhân tối tiến hóa.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 23. Gen A có chiều dài 510nm bị đột biến điểm trở thành alen a. Nếu alen a có 3721 liên kết hiđro thì có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Nếu alen a có chiều dài 510,34 nm thì chứng tỏ đột biến thêm 1 cặp nuclêôtit.

II. Nếu alen A có tổng số 3720 liên kết hiđro thì chứng tỏ đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp G-X.

III. Nếu alen a có 779 số nuclêôtit loại T thì chứng tỏ alen a dài 510 nm.

IV. Nếu alen a có 721 số nuclêôtit loại X thì chứng tỏ đây là đột biến thay thế một cặp nuclêôtit

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 24. Cho các nhận định sau:

I.
Chu trình 
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quá trình cố định 
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 tách biệt về mặt thời gian.

II. Chu trình CAM quá trình cố định 
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 tách biệt về mặt không gian.

III. Thực vật 
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 bao gồm một số thực vật ở vùng nhiệt đới như: ngô, mía, cỏ lồng vực,...

IV. Tên gọi thực vật 
[image: image31.wmf]34
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là gọi theo sản phẩm cố định 
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 đầu tiên.


Số nhận định không đúng trong các nhận định trên là:

A. 4
B. 1
C. 3
D. 2
Câu 25. Ở một loài thực vật, cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng. Cho hai cây (P) khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản lai với nhau, thu được 
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. Cho 
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 tự thụ phấn, thu được 
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 có 4 loại kiểu hình gồm 1000 cây trong đó có 90 cây thân thấp, hoa trắng. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Cho 
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 lai phân tích thì sẽ thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình 3:3:2:2.

II. Ở 
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, tổng tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử về hai cặp gen chiếm 26%.

III. Ở 
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, tổng tỉ lệ kiểu gen đồng hợp về 2 cặp gen chiếm 26%.

IV. Lấy ngâu nhiên 1 cá thê thân cao, hoa đỏ ở 
[image: image39.wmf]2
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, xác suất lấy được cây dị hợp 1 cặp gen là 
[image: image40.wmf]24
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A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 26. Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Các loài có ổ sinh thái về độ ẩm trùng nhau một phần vẫn có thể cùng sống trong một sinh cảnh.

II. Ồ sinh thái của mỗi loài khác với nơi ở của chúng.

III. Kích thước thức ăn, hình thức bắt mồi,... của mỗi loài tạo nên các ổ sinh thái về dinh dưỡng.

IV. Các loài cùng sống trong một sinh cảnh chắc chắn có ổ sinh thái về nhiệt độ trùng nhau hoàn toàn

A. 4
B. 1
C. 2
D. 3
Câu 27. Quá trình tổng hợp sắc tố đỏ ở cánh hoa của 1 loài cây xảy ra theo sơ đồ sau:

Chât có màu trắng 
[image: image41.wmf]A
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sắc tố xanh 
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 sắc tố đỏ.

Để chất màu trắng chuyển đổi thành sắc tố xanh cần có enzim do gen A qui định. Alen a không có khả năng tạo enzim có hoạt tính. Để chuyển sắc tố xanh thành sắc tố đỏ cần có enzim B qui định enzim có chức năng, còn alen b không tạo được enzim có chức năng. Gen A, B thuộc các nhiễm sắc thể khác nhau. Cây hoa xanh thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng có kiểu gen aaBB được 
[image: image43.wmf]1
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. Sau đó cho 
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 tự thụ phấn tạo ra cây 
[image: image45.wmf]2
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. Cho tất cả các cây hoa màu xanh 
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 giao phấn với nhau được 
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. Cho các kết luận sau:

I.

[image: image48.wmf]2
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 phân li theo tỉ lệ kiểu hình 9 đỏ: 3 xanh: 4 trắng.

II. 
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 phân li theo tỉ lệ 3 xanh:1 trắng.

III. 
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 thu được tỉ lệ cây hoa trắng là 1/9.

IV. 
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 thu được tỉ lệ cây hoa xanh thuần chủng trên tổng số cây hoa xanh là: 1/2.

Số kết luận đúng là:

A. 1
B. 4
C. 3
D. 2
Câu 28. Một lưới thức ăn gồm 9 loài được mô tả như hình bên
[image: image52.png]N





Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
 Có 15 chuỗi thức ăn.

II. Chuỗi thức ăn dài nhất có 6 mắt xích. 

III. Nếu loài K bị tuyệt diệt thì lưới thức ăn này có tối đa 7 loài.

IV. Nếu loài E bị con người đánh bắt làm giảm số lượng thì loài M sẽ tăng số lượng.

A. 4
B. 3
C. 1
D. 2
Câu 29. Có bao nhiêu loại đột biến sau đây vừa làm tăng sổ lượng nhiễm sắc thể, vừa làm tăng hàm lượng ADN có trong nhân tế bào?

I.
Đột biến tam bội. 
II. Đột biến gen.

I.
Đột biến lặp đoạn. 
IV. Đột biến lệch bội thể một.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 30. Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, có các phát biểu sau về chọn lọc tự nhiên (CLTN)

I.
Chọn lọc tự nhiên quy định chiều hướng tiến hóa.

II. Chọn lọc tự nhiên không loại bỏ hoàn toàn các gen lặn có hại trong quần thể.

III. Chọn lọc tự nhiên tạo ra các kiểu gen thích nghi trong quần thể.

IV. Chọn lọc tự nhiên không tác động lên từng cá thể mà chỉ tác động lên toàn bộ quần thể.

Số phát biểu đúng là

A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
Câu 31. Trong chu trình sinh địa hóa, trong các quá trình dưới đây, có bao nhiêu quá trình làm cacbon có thể trở lại môi trường vô cơ?

I.
Hô hấp của thực vật.

II. Hô hấp của động vật.

III. Quang hợp của cây xanh.
IV. Phân giải chất hữu cơ của vi sinh vật.

A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
Câu 32. Khi nói về NST giới tính ở động vật có vú, các phát biểu nào sau đây là đúng?

I.
Trên vùng tương đồng của NST giới tính, gen nằm trên NST X không có alen tương ứng trên NST Y

II. Trên vùng không tương đồng của NST giới tính X và Y, các gen tồn tại thành từng cặp

III. NST giới tính chỉ tồn tại trong tế bào sinh dục, không tồn tại trong tế bào xoma

IV. Trên NST giới tính, ngoài các gen quy định tính đực cái còn có các gen quy định các tính trạng thường

A. 3
B. 4
C. 2
D. 1
Câu 33. Ở gà, alen A quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định chân thấp. Cho gà trống chân cao có kiểu gen dị hợp tử lai với gà mái thứ nhất, tỉ lệ phân li kiểu hình ở 
[image: image53.wmf]1
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 là 1 gà mái chân thấp:2 gà trống chân cao:1 gà mái chân cao; Cho lai với gà mái thứ hai, tỉ lệ phân li kiểu hình ở 
[image: image54.wmf]1
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 là 1 gà trống chân cao:1 gà trống chân thấp:1 gà mái chân cao:1 gà mái chân thấp. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Ở đời con của phép lai thứ nhất, gà trống có kiểu gen đồng hợp chiếm 25%.

II. Ở phép lai thứ hai, gen nằm trên nhiễm sắc thể thường.

III. Gà mái thứ nhất có chân cao, gà mái thứ hai có chân thấp.

IV. Nếu cho tất cả các cá thể 
[image: image55.wmf]1
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 của phép lai 2 giao phối ngẫu nhiên thì ở 
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 có số gà chân thấp chiếm 56,25%.

A. 1
B. 3
C. 2
D. 4
Câu 34. Cho phép lai P: 
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 thu được 
[image: image58.wmf]1
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. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.

[image: image59.wmf]1

F

 có tối đa 32 kiểu gen đồng hợp.
II. 
[image: image60.wmf]1
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 có tối đa 8 kiểu gen dị hợp 5 cặp gen.

III. 
[image: image61.wmf]1

F

 có tối đa 16 kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen. 
IV. 
[image: image62.wmf]1
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 có tối đa 36 loại kiểu gen

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 35. Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Các gen quy định màu thân và hình dạng cánh đều nằm trên một nhiễm sắc thể thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Cho ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ giao phối với ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt đỏ (P), thu được 
[image: image63.wmf]1
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. Trong tổng số các ruồi ở 
[image: image64.wmf]1
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, ruồi đực thân đen, cánh dài, mắt trắng chiếm tỉ lệ 1%. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.

[image: image65.wmf]1

F

 có 34,5% ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ.
II. Tần số hoán vị gen là 8%.

III. 
[image: image66.wmf]1
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 có 23% ruồi cái thân đen, cánh cụt, mắt đỏ.
IV. Đời 
[image: image67.wmf]1
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 có 16 kiểu gen.

A. 1
B. 4
C. 2
D. 3
Câu 36. Xét các phát biểu sau đây:

I.
Mã di truyền có tính thoái hóa. Có nghĩa là một bộ ba mang thông tin quy định cấu trúc của một loại axit amin.

II. Trong quá trình nhân đôi ADN, mạch được dùng làm khuôn để tổng hợp mạch mới gián đoạn là mạch có chiều 
[image: image68.wmf]3'5'

-

cùng chiều với chiều trượt của enzim tháo xoắn.

III. Tính phổ biến của mã di truyền là hiện tượng một loại axit amin do nhiều bộ ba khác nhau quy định tổng hợp.

IV. Trong quá trình phiên mã, chỉ một trong hai mạch của gen được sử dụng làm khuôn để tổng hợp phân tử mARN.

Có bao nhiêu phát biểu có nội dung đúng?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
Câu 37. Ở người, bệnh A và bệnh B là hai bệnh do đột biến gen lặn nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X, khoảng cách giữa hai gen là 30cM. Người bình thường mang gen A và B, hai gen này đều trội hoàn toàn so với gen lặn tương ứng. Cho sơ đồ phả hệ sau:
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Biết rằng không phát sinh các đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Biết được chính xác kiểu gen của 9 người.

II. Nếu người số 13 có vợ không bị bệnh nhưng bố của vợ bị cả hai bệnh thì xác suất sinh một con gái không bị bệnh là 17,5%.

III. Cặp vợ chồng 
[image: image70.wmf]1112
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trong phả hệ này sinh con, xác suất đứa con đầu lòng là con trai bị cả hai bệnh là 6,125%. 

IV. Nếu đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng 
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trong phả hệ này bị cả 2 bệnh, xác suất đứa con thứ 2 bị cả 2 bệnh là 17,5%.

A. 3
B. 4
C. 1
D. 2
Câu 38. Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen (A, a và B, b) phân li độc lập cùng quy định; tính trạng cấu trúc cánh hoa do 1 cặp gen (D, d) quy định. Cho hai cây (P) thuần chủng giao phấn với nhau, thu được 
[image: image72.wmf]1
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. Cho 
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F

 tự thụ phấn, thu được 
[image: image74.wmf]2
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có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 49,5% cây hoa đỏ, cánh kép:6,75% cây hoa đỏ, cánh đơn:25,5% cây hoa trắng, cánh kép:18,25% cây hoa trắng, cánh đơn. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen trong cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Kiểu gen của cây p có thể là 
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II. 
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 có số cây hoa đỏ, cánh kép dị hợp tử về 1 trong 3 cặp gen chiếm 16%.

III. 
[image: image77.wmf]2
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 có tối đa 11 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, cánh kép.

IV. 
[image: image78.wmf]2
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 có số cây hoa trắng, cánh đơn thuần chủng chiếm 10,25%.

A. 4
B. 1
C. 3
D. 2
Câu 39. Một quần thể lưỡng bội giao phấn ngẫu nhiên, xét 1 gen có 3 alen, 
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 quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen 
[image: image80.wmf]2
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 quy định hoa vàng và alen 
[image: image81.wmf]3
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quy định hoa trắng, alen 
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trội hoàn toàn so với 
[image: image83.wmf]3
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. Thế hệ xuất phát của quần thể này có tần số các alen 
[image: image84.wmf]123
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 Khi quần thể đạt trạng thái cân bằng về gen đang xét.

I.
Tần số cây có kiểu hình hoa đỏ trong quần thể chiếm tỉ lệ 51%.

II. Tần số các kiểu gen 
[image: image85.wmf]112233
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 trong quần thể lần lượt là 9%, 4%, 25%.

III. Tỉ lệ các loại kiểu hình trong quần thể là: 51% cây hoa đỏ:24% cây hoa vàng:25% cây hoa trắng.

IV. Trong tổng số cây hoa vàng của quần thể, số cây có kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 20%.

Số phương án đúng là

A. 2
B. 4
C. 1
D. 3
Câu 40. Ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 
[image: image86.wmf]2n8.
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Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể thường xét hai cặp gen dị hợp, trên cặp nhiễm sắc thể giới tính xét một gen có hai alen nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Nếu không xảy ra đột biến thì khi các ruồi đực có kiểu gen khác nhau về các gen đang xét giảm phân có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại tinh trùng?

A. 128
B. 16
C. 192
D. 24
Đáp án

	1-A
	2-A
	3-C
	4-C
	5-C
	6-A
	7-D
	8-D
	9-C
	10-D

	11-D
	12-C
	13-B
	14-B
	15-A
	16-B
	17-C
	18-A
	19-D
	20-D

	21-A
	22-C
	23-D
	24-D
	25-D
	26-D
	27-C
	28-D
	29-A
	30-A

	31-B
	32-D
	33-B
	34-B
	35-D
	36-D
	37-B
	38-B
	39-D
	40-C


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án A
Động vật đơn bào chỉ có tiêu hóa nội bào.

Các loài trùng amip, trùng đế dày là những loài đông vật đơn bào
Câu 2: Đáp án A
Anticodon là bộ ba trên tARN, đây là các bộ ba đối mã đến khớp với bộ ba mã sao trên mARN trong quá trình dịch mã
Câu 3: Đáp án C
Quần thể có cấu trúc di truyền dạng 
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Quần thể này đang đạt trạng thái cân bằng Hacdi-Vanbec, Tần số alen và thành phần kiểu gen sẽ duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác
Câu 4: Đáp án C
Câu 5: Đáp án C
Xét các phát biểu của đề bài:

- A sai. Các quần thể khác nhau của cùng 1 loài thường có kích thước khác nhau.

- B sai. Quần thể có các nhóm tuổi đặc trưng nhưng thành phần nhóm tuổi của quần thể luôn thay đổi tùy thuộc vào từng loài và điều kiện sống của môi trường.

- C đúng.

- D sai. Mật độ cá thể trong quần thể không cố định mà thay đổi theo mùa, năm hoặc tùy theo điều kiện của môi trường sống
Câu 6: Đáp án A
Câu 7: Đáp án D
Dung hợp tế bào trần sẽ tạo ra dạng song nhị bội mang đặc điểm di truyền của hai loài
Câu 8: Đáp án D
Phép lai phân tích là phép lai giữa các cá thể mang tính trạng trội với cá thể mang tính trạng lặn nhằm kiểm tra kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội là thuần chủng hay không.

Menđen đã sử dụng phép lai phân tích để kiểm tra giả thuyết của mình
Câu 9: Đáp án C
- Phép lai A: 
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[image: image90.wmf]®

Kiểu hình: (1 trội: 1 lặn). 100% trội ->1 trội-trội: 1 lặn-trội.

- Phép lai B: 
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 Kiểu hình: (1 trội: 1 lặn).(l trội: 1 lặn)


[image: image93.wmf]®

 1 trội-trội: 1 lặn-trội: 1 trội-lặn: 1 lặn-lặn.

- Phép lai C: 
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 Kiểu hình: 100% trội-trội

- Phép lai D: 
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 Kiểu hình: (3 trội: 1 lặn). (3 trội: 1 lặn)


[image: image98.wmf]®

 9 trội-trội: 3 lặn-trội: 3 trội-lặn:1 lặn-lặn
Câu 10: Đáp án D
A sai vì hiện tượng trao đổi chéo xảy ra trong giảm phân chỉ phân bố lại vị trí của các gen trên NST ko thể hiện sự di nhập gen

B sai vì ví dụ này là phương thức hình thành loài bằng con đường địa lí.

C sai vì đây là nhân tố biến dị di truyền ko phải di nhập gen

D đúng
Câu 11: Đáp án D
Lai hai thứ bí tròn khác nhau, 
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 đồng loạt bí dẹt, cho các cây 
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 tự thụ phấn thu được 
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 16 tổ hợp giao tử 
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 kiểu gen 
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AaBb.(bí dẹt)

Kiểu gen của bí tròn ở P: aaBB 
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 AAbb.
Câu 12: Đáp án C
Vì các phôi đều có kiểu gen giống với phôi ban đầu 
[image: image105.wmf]®

Kiểu gen là AaBbDD
Câu 13: Đáp án B
Trên mỗi phân tử mARN thường có một số riboxom cùng hoạt động được gọi là poliriboxom. Sự hình thành poliriboxom: Sau khi riboxom thứ nhất dịch chuyển được 1 đoạn thì riboxom thứ 2 liên kết vào mARN, tiếp đó là riboxom thứ 3, 4 .... 
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Mỗi 1 phân tử mARN có thể tổng hợp từ 1 đến nhiều chuỗi polipeptit cùng loại rồi tự hủy. Các riboxom được sử dụng qua vài thế hệ tể bào, có thể tham gia vào tổng hợp bất cứ loại protein nào
Câu 14: Đáp án B
A sai do mỗi tb đều có đầy đủ bộ NST của loài bao gồm cả NST giới tính.

B đúng, ví dụ: Gen qui định màu mắt ở RG nằm trên X.

C, D sai. Tùy mỗi loài mà bộ NST ở giới đực và giới cái khác nhau
Câu 15: Đáp án A
Câu 16: Đáp án B
Một loài thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết
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Thể 1 có số NST là 
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Ở kì giữa của nguyên phân thì NST đang co xoắn cực đại


[image: image109.wmf]®

 Số nhiễm sắc thể có trong mỗi tế bào ở thể một của loài này khi đang ở kì giữa của nguyên phân là: 23
Câu 17: Đáp án C
Quần thể có cấu trúc tuổi đặc trưng, nhưng cấu trúc đó cũng luôn thay đổi phụ thuộc vào điều kiện sống của môi trường
Câu 18: Đáp án A
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III và IV.

Phát biểu II sai vì tính mạch có huyết áp thấp nhất (huyết áp giảm dần ở tĩnh mạch).
Câu 19: Đáp án D
Vì hoán vị gen xảy ra giữa A và a nên trong giảm phân I ABaB và abAb là các NST kép đi về 2 cực tế bào. Nếu ở giảm phân I 
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 cùng đi về 1 phía với 
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thì 
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 cùng đi về 1 phía với 
[image: image113.wmf]d
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tạo thành 4 loại giao tử là: 
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Nếu ở giảm phân I 
[image: image115.wmf]ABaB

cùng đi về 1 phía với xd thì 
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 cùng đi về 1 phía với 
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 tạo thành 4 loại giao tử là: 
[image: image118.wmf]dDdD
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Câu 20: Đáp án D
Câu 21: Đáp án A
Nội dung I, II đúng.

Nội dung III sai. Năng lượng không được tái sử dụng nhưng vật chất thì vẫn được tái sử dụng.

Nội dung IV sai. Sinh vật phân giải ngoài vi khuẩn còn có nấm
Câu 22: Đáp án C
Phát biểu I, II, IV đúng.

Còn lại III sai vì điều kiện địa lí là nguyên nhân gián tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật. Nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi này là các nhân tố tiến hóa
Câu 23: Đáp án D
Cả 4 phát biểu đúng.

- I đúng vì alen a dài hơn alen A 0,34nm 
[image: image119.wmf]®

Thêm một cặp nuclêôtit.

- II đúng vì nếu alen A có 3720 liên kết hiđro thì chúng đột biến điểm làm tăng 1 liên kết hiđro 
[image: image120.wmf]®

Đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp G-X.

- III đúng vì alen a có 3721 liên kết hiđro và có 779 T thì suy ra có 721 số nuclêôtit loại G 
[image: image121.wmf]®

 Tổng số nuclêôtit của alen a là 3000 
[image: image122.wmf]®

 Alen a có chiều dài 5l0nm.

- IV đúng vì alen a có 3721 liên kết hiđro và có 721 X thì suy ra có 779 số nuclêôtit loại A 
[image: image123.wmf]®

 Tổng số nuclêôtit của alen a là 3000 
[image: image124.wmf]®

 Alen A và alen a có tổng số nuclêôtit bằng nhau 
[image: image125.wmf]®

 Dây là đột biến thay thế một cặp nuclêôtit
Câu 24: Đáp án D
I - Sai. Vì chu trình 
[image: image126.wmf]4

C

quá trình cố định 
[image: image127.wmf]2

CO

không có sự tách biệt về mặt thời gian. Quá trình quang hợp này đều diễn ra ở ban ngày. Ở thực vật CAM quá trình quang hợp với có sự cách biệt về thời gian.

II - Sai. Vì ở thực vật CAM, quá trình quang hợp diễn ra ở tế bào mô giậu. Quá trình quang hợp ở thực vật 
[image: image128.wmf]4

C

 mới có sự cách biệt về mặt không gian: xảy ra ở tế bào mô giậu và nhu mô bao quanh bó mạch.

II - Đúng

IV - Đúng. Ở thực vật 
[image: image129.wmf]3

C

: Giai đoạn cố định 
[image: image130.wmf]2

CO

 nhờ chất nhận là RiDP (ribulozo 1.5-diphosphate) với sự xúc tác của enzyme ribolpzo 1,5-diphosphate carboxylase tạo thành hợp chất 6C, nhưng hợp chất này không bền nên nhanh chóng bị gẫy thành 2 phân tử 3C là APG (axit phosphoglyxeric). Vì sản phẩm đầu tiên của quá trình cố định 
[image: image131.wmf]2

CO

 này là hợp chất 3C nên người ta gọi thực vật này là 
[image: image132.wmf]3
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Ở thực vật 
[image: image133.wmf]4

C:

Thay vì cố định trực tiếp trong chu trình Calvin-Benson, 
[image: image134.wmf]2

CO

 được chuyển hóa thành axít hữu cơ chứa 4-cacbon và có khả năng tái sinh 
[image: image135.wmf]2

CO

 trong các lạp lục của các tế bào bao bó mạch nên gọi là thực vật 
[image: image136.wmf]4
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Câu 25: Đáp án D
Cả 4 phát biểu đúng. 
Ở bài toán này, tỉ lệ 
[image: image137.wmf]ab90
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 là giao tử liên kết.


[image: image138.wmf]®

Tần số hoán vị gen
[image: image139.wmf]120,30,440%.
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Câu 26: Đáp án D
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II và III. Giải thích:

• I đúng vì trùng nhau về ổ sinh thái của các nhân tố vô sinh thường không gây ra cạnh tranh giữa các loài. Các loài thường cạnh tranh khi trùng nhau về ổ sinh thái dinh dưỡng.

• II đúng vì ổ sinh thái bao gồm không gian sinh thái về các nhân tố sinh thái. Nơi ở chỉ là nơi cư trú của loài.

• III đúng vì tất cả các đặc điểm về con mồi, phương thức kiếm mồi,... tạo thành ổ sinh thái dinh dưỡng.

• IV sai vì sống chung trong một môi trường nhưng vẫn có thể có ổ sinh thái khác nhau về các nhân tố vô sinh (trong đó có nhiệt độ, độ ẩm,...).
Câu 27: Đáp án C
Theo bài ra ta quy ước: 
[image: image140.wmf]A_B_
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hoa đỏ; 
[image: image141.wmf]aabb, aaB_

-

hoa trắng; 
[image: image142.wmf]A_bb
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hoa xanh.

Cây hoa xanh thuần chủng lai với cây hoa trắng 
[image: image143.wmf]aaBB: AAbb  aaBB.
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[image: image144.wmf]1

F: 100%AaBb.

 

Nội dung I đúng. 
Các cây hoa xanh 
[image: image145.wmf]2

F

bao gồm: 
[image: image146.wmf]lAAbb:2Aabb.

Tỉ lệ giao tử: 
[image: image147.wmf]2Ab:lab.


Cho các cây hoa xanh 
[image: image148.wmf]2

F

 giao phối ngẫu nhiên với nhau thì tỉ lệ hoa trắng thu được là: 
[image: image149.wmf]111
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 Nội dung II sai, nội dung III đúng.

Tỉ lệ hoa xanh thuần chủng là: 
[image: image150.wmf]224
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Tỉ lệ hoa xanh thuần chủng trên tổng số hoa xanh là: 
[image: image151.wmf]411
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 Nội dung IV đúng.

Vậy có 3 nội dung đúng.
Câu 28: Đáp án D
Có 2 phát biểu đúng, đó là III và IV.

- II sai vì chuỗi thức ăn dài nhất có 7 mắt xích, đó là 
[image: image152.wmf]AIKHCDE.
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- III đúng vì nếu K bị tuyệt diệt thì M sẽ bị tuyệt diệt (vì K là nguồn thức ăn duy nhất của M). Do đó, chỉ còn lại 7 loài.

- IV đúng vì E khống chế sinh học đối với D và M nên khi E bị giảm số lượng thì D và M sẽ tăng số lượng.
Câu 29: Đáp án A
Chỉ có I đúng.

II - sai. Vì đột biến gen chỉ ảnh hưởng đến số lượng nuclêôtit trong gen chứ không làm tăng số lượng NST cùng như hàm lượng ADN.

III - sai. Vì đột biến lặp đoạn chỉ làm tăng hàm lượng ADN, không làm tăng sổ lượng NST. 
IV-sai. Vì đột biến lệch bội thể một làm giảm số lượng NST
Câu 30: Đáp án A
Xét các phát biểu của đề bài: 

I đúng. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiêu hình giữ lại những kiếu hình có lợi, đào thải những kiều hình có hại, từ đó tác động gián tiếp lên kiểu gen, làm thay đổi tần số alen của quần thể theo 1 hướng xác định 
[image: image153.wmf]®

 Chọn lọc tự nhiên quy định chiều hướng tiến hóa.

II đúng. Các alen lặn thường tồn tại bên cạnh các alen trội tương ứng nên không biểu hiện ra kiểu hình 
[image: image154.wmf]®

 không bị chọn lcoj tự nhiên đào thải. Do đó chọn lọc tự nhiên không loại bỏ hoàn toàn các gen lặn có hại trong quần thể.

III sai vì chọn lọc tự nhiên chỉ đóng vai trò sàng lọc, giữ lại những kiểu hình có lợi, đào thải những kiểu hình có hại chứ không tạo ra kiểu gen thích nghi trong quần thể. Kiểu gen thích nghi trong quần thể được tạo ra do quá trình đột biến và giao phối.

IV sai vì chọn lọc tự nhiên tác động lên cả từng cá thể và toàn bộ quần thể.

Vậy chỉ có phát biểu I, II đúng 
[image: image155.wmf]®

 Đáp án A
Câu 31: Đáp án B
Quá trình làm cacbon có thể trở lại môi trường vô cơ là: I, II, IV.

III sai vì quang hợp là quá trình lấy 
[image: image156.wmf]2
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và 
[image: image157.wmf]2
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để tổng hợp 
[image: image158.wmf]61262
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 chứ không phải quá trình giải phóng ra 
[image: image159.wmf]2
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Câu 32: Đáp án D
IV. Trên NST giới tính, ngoài các gen quy định tính đực cái còn có các gen quy định các tính trạng thường 
[image: image160.wmf]Þ

 đúng.
Câu 33: Đáp án B 
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III và IV. Giải thích:

- Dựa vào phép lai thứ nhất 
[image: image161.wmf]®

 tính trạng liên kết giới tính, gen trên NST giới tính X 
[image: image162.wmf]®

 II sai.

- Gà trống đem lai có kiểu gen 
[image: image163.wmf]Aa
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[image: image164.wmf]®

 gà trống chân cao có 
[image: image165.wmf]AA
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 và 
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 Gà trống đồng hợp có tỉ lệ 
[image: image168.wmf]1
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[image: image169.wmf]®

I đúng.

- Gà mái 1 có kiểu gen 
[image: image170.wmf]A

XY

và gà mái 2 có kiểu gen 
[image: image171.wmf]a
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 III đúng.

- Ở 
[image: image173.wmf]1
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 của phép lai 2 có 
[image: image174.wmf]AaaaAa
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[image: image175.wmf]®

Trong số các gà trống, giao tử mang gen 
[image: image176.wmf]3
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 Trong số các gà mái, giao tử không mang gen 
[image: image177.wmf]3
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[image: image178.wmf]®

 Kiểu hình chân thấp ở 
[image: image179.wmf]2
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IV đúng.

Câu 34: Đáp án B
Có 2 phát biểu đúng, đó là I và II.

Cho phép lai 
[image: image180.wmf](
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 thu được 
[image: image181.wmf]1
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Bài toán trở về dạng 
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 phép lai thứ nhất giữa 2 cặp gen dị hợp, phép lai thứ 2 giữa 2 kiểu gen có 3 cặp gen dị hợp.

- I đúng. Số loại kiểu gen đồng hợp
[image: image183.wmf]23
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 loại kiểu gen.

- II đúng. Sổ kiểu gen dị hợp về tất cả các cặp gen là 
[image: image184.wmf]221331
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- III sai. Số loại kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen đều nằm ở cặp NST thứ nhất là 
[image: image185.wmf]221
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Số loại kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen đều nằm ở cặp NST thứ nhất là 
[image: image186.wmf]331
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Số loại kiểu gen dị hợp về 1 cặp gen nằm ở cặp NST thứ nhất, 1 cặp gen dị hợp nằm ở cặp thứ 2 là 

[image: image187.wmf]121131
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[image: image188.wmf]®

 Số loại kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen là 
[image: image189.wmf]2124862.
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- IV sai. Số loại kiểu gen tối đa là 
[image: image190.wmf]24
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 loại kiểu gen
Câu 35: Đáp án D
Có 3 phát biểu đúng, đó là II, III và IV. Giải thích:

* Tìm kiểu gen của ruồi bố mẹ và tần số hoán vị gen.

Theo bài ra ta có: A- thân xám;           aa thân đen

                           B- cánh dài;             bb cánh cụt;    D- mắt đỏ;    dd mắt trắng.

Ruồi đực thân xám, cánh dài mắt trắng chiếm tỉ lệ 
[image: image191.wmf]d

aB

1%XY1%.

ab

==


Vì cặp gen Dd nằm trên NST X cho nên 
[image: image192.wmf]d

XY

chiếm tỉ lệ 
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Ruồi giấm cái thân xám, cánh dài lai với ruồi giấm đực thân đen, cánh cụt được 
[image: image194.wmf]1
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 có
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 (Vì ruồi đực thân đen, cánh cụt luôn cho một loài giao tứ là ab).

Ruồi cái thân xám, cánh dài cho giao tử 
[image: image196.wmf]aB4%.
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[image: image197.wmf]®

Tần số hoán vị 8%; kiêu gen của ruồi cái là 
[image: image198.wmf]Ab

ab


* Tìm phát biểu đúng.

-1 sai vì đây là phép lai phân tích nên ruồi thân xám, cánh cụt có tỉ lệ
[image: image199.wmf]=

tỉ lệ ruồi thân đen, cánh dài
[image: image200.wmf]4%.
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 Ruồi mắt đỏ chiếm tỉ lệ 
[image: image201.wmf]3
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[image: image202.wmf]®

 Ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiêm tỉ lệ
[image: image203.wmf]3
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- II đúng vì đã tìm được ở trên.

- III đúng vì ruồi thân đen, cánh dài có tỉ lệ bằng 4%; ruồi cái mắt đỏ có tỉ lệ 
[image: image204.wmf]1
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[image: image205.wmf]®

 Ruồi cái thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiêm tỉ lệ
[image: image206.wmf](
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- IV đúng vì cặp NST giới tính có 4 kiểu gen 
[image: image207.wmf]AaA
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 cho đời con có 4 kiểu gen); cặp NST mang gen A và B có 4 kiểu gen 
[image: image208.wmf]b
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 sẽ cho đời con có 4 kiểu gen).


[image: image209.wmf]®

 Số loại kiểu gen
[image: image210.wmf]4416
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Câu 36: Đáp án D
Nội dung I sai. Tính thoái hóa của mã di truyền có nghĩa là nhiều bộ ba cùng mã hóa cho l axit amin.

Nội dung II sai. Mạch có chiều 3’-5’ cùng chiều với chiều trượt của enzim tháo xoắn là mạch được dùng làm khuôn để tổng hợp mạch liên tục. 

Nội dung III sai. Tính phổ biến của mã di truyên là hiện tượng tất cả các loài sinh vật đêu dùng chung bộ mã di truyền trừ một vài ngoại lệ.

Nội dung IV đúng. Trong quá trình phiên mã, chỉ có mạch gốc của gen mới được sử dụng làm khuôn để tổng hợp mARN.

Có 1 nội dung đúng.
Câu 37: Đáp án B
Cả 4 phát biểu trên đều đúng. Giải thích:

Gọi a, b là gen quy định bệnh A, bệnh B.

-1 đúng vì có 8 người nam và người nữ số 5. Người nữ số 5 không bị bệnh, sinh con bị cả 2 bệnh nên người số 5 phải có alen a và b. Mặt khác, người số 5 là con của người sổ 2 có kiểu gen 
[image: image211.wmf]AB
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 nên người số 5 phải có kiểu gen 
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- II đúng vì người số 13 có kiểu gen 
[image: image213.wmf]ab
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vợ của người này có kiểu gen 
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- III đúng. Người nữ số 5 không bị bệnh, sinh con bị cả 2 bệnh nên người số 5 phải có alen a và b. Mặt khác người số 5 là con của người số 2 có kiểu gen 
[image: image217.wmf]AB
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nên người số 5 phải có kiểu gen 
[image: image218.wmf]ABab
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Người số 5 có kiểu gen 
[image: image219.wmf]ABab
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; người số 6 có kiểu gen 
[image: image220.wmf]AB
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nên người số 1 có kiểu gen 
[image: image221.wmf]ABAB
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 Cặp vợ chồng số 11, 12 
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 sinh con bị cả 2 bệnh nếu người số 11 có kiểu gen 
[image: image227.wmf]ABab
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 Khi đó, xác suất sinh con trai 
[image: image228.wmf](
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- IV đúng. Con đầu lòng bị hai bệnh 
[image: image230.wmf]®

 Kiểu gen của cặp vợ chồng đó là 
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[image: image232.wmf]®

 Xác suẩt đứa thứ hai bị bệnh là 
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Câu 38: Đáp án B
Có 1 phát biểu đúng, đó là III.

• Cây hoa đỏ, cánh hoa kép ở 
[image: image234.wmf]1
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 có kí hiệu kiểu gen 
[image: image235.wmf]ABD
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nên suy ra 49,5% cây hoa đỏ, cánh hóa kép là 
[image: image236.wmf]0,495ABD.
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Vì bài toán cho biết có hoán vị cho nên ta sẽ suy ra Bb phân li độc lập với 2 cặp gen Aa và Dd (vì Aa và Bb cùng quy định tính trạng màu hoa theo quy luật 9:7 nên không liên kết với nhau.

• Vì Aa phân li độc lập nên ta khử 
[image: image237.wmf]ABD
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có tỉ lệ là 
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 là giao tử liên kết nên kiểu gen của 
[image: image240.wmf]1
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 là 
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kiểu gen của P có thể là 
[image: image243.wmf]BDbd
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• 
[image: image244.wmf]2
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có số cây hoa đỏ, cánh kép 
[image: image245.wmf](
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dị hợp tử về 1 trong 3 cặp gen 
[image: image246.wmf]BDBDBD
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 chiếm tỉ lệ là 
[image: image247.wmf]0,50,160,250,080,250,080,1212%.
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• 
[image: image248.wmf]2

F

 có số loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, cánh kép
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)

AbbDaaBDaabbD45211

--+--+-=++=

 kiểu gen.

• 
[image: image250.wmf]2
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 có số cây hoa trắng, cánh đơn thuần chủng chiếm 
[image: image251.wmf]bdBdbd
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 chiếm tỉ lệ là 
[image: image252.wmf]0,250,160,250,010,250,160,08258,25%.
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Câu 39: Đáp án D
Một quần thể lưỡng bội giao phấn ngẫu nhiên, xét 1 gen có 3 alen, 
[image: image253.wmf]1
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 quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen 
[image: image254.wmf]2
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quy định hoa vàng và alen 
[image: image255.wmf]3
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quy định hoa trắng, alen 
[image: image256.wmf]2

A

 trội hoàn toàn so với 
[image: image257.wmf]3
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Tần số alen quần thể ban đầu: 
[image: image258.wmf]123

pA0,3; qA0,2; rA0,5.
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Quần thể đạt CBDT có cấu trúc: 
[image: image259.wmf]222

112233121323

pAAqAArAA2pqAA2prAA2qrAA1.

+++++=


Xét các phát biệu của đề bài:

Tần số cây có kiểu hình hoa đỏ trong quần thể chiếm tỉ lệ: (Đỏ) 
[image: image260.wmf]1
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I đúng

Tần số các kiểu gen: 
[image: image262.wmf](
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II đứng.

Tỉ lệ các loại kiểu hình trong quần thể là: 
[image: image263.wmf]2
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(Vàng)
[image: image264.wmf](
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 (trắng)
[image: image265.wmf](
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III đúng

Trong tổng số cây hoa vàng: 
[image: image266.wmf]2223
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 cây có kiểu gen 
[image: image267.wmf](
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IV sai

Những đáp án đúng: I, II, III.
Câu 40: Đáp án C
Ruồi giấm, 
[image: image268.wmf]2n8.
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 Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể thường xét hai cặp gen dị hợp, trên gen có hai alen nằm ở vùng không tương đồng của X.


[image: image269.wmf]2n8n4,
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 1 cặp nhiễm sắc thể giới tính, con đực XY

NST thường: 1 cặp có 2 cặp gen dị hợp 
[image: image270.wmf]®

 số loại giao tử tối đa là 4 (ruồi giấm đực không có hoán vị gen)

1 cặp NST thường có 2 KG là 
[image: image271.wmf]AB
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 hoặc 
[image: image272.wmf]Ab
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 vì vậy nêu tính trong giảm phân cho 4 loại giao tử, 3 cặp thường 
[image: image273.wmf]®

 
[image: image274.wmf]3
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loại giao tử.

Cặp nhiễm sắc thể giới tính có 1 gen với 2 alen nằm trong vùng không tương đồng của X 
[image: image275.wmf]®

 số loại giao tử tối đa tạo được 3

Số loại giao tử tối đa được tạo thành là: 
[image: image276.wmf]643192
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